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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
- Tên học phần (HP): ỨNG DỤNG GIS –RS TRONG THĂM DÒ DẦU KHÍ 
                          APPLICATION OF GIS-RS TECNOLOGY IN PETROLEUM EXPLORATION
- Số tín chỉ (TC): 2
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 4, chuyên ngành Địa vật lý, ngành Kỹ thuật Địa chất.
 - Loại học phần: 
( bắt buộc

(  tự chọn 

- Học phần tiên quyết: Địa chất đại cương, Địa chất dầu khí
- Học phần học trước: 
- Học phần học song hành: Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí
- Phân bổ thời gian: 

- Lên lớp:
             30 tiết


+ Lý thuyết:
             18 tiết

+ Bài tập: 
             10 tiết

+ Hoạt động khác

            2 tiết 


- Tự học, tự nghiên cứu: 
              60 giờ 
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Môn học trang bị cho sinh viên những khái niệm và kiến thức cơ bản và ưng dụng của GIS, trong chuyên ngành địa vật lý. Môn học bao gồm những nội dung sau: thiết kể hệ thông GIS, nguyên tắc, cấu trúc và các loại dữ liêu GIS; khung đo đạc GIS :mốc đo lường, phép chiếu, elipxoit ...; tổng quan và nguồn gốc dữ liệu GIS;  thăm dò và khai thác dữ liệu GIS; các tình huống nghiên cứu, ứng dụng của GIS quản lý hoạt độ ng thăm dò, khai thác, đường ống ngoài khơi...

3. Chuẩn đầu ra của học phần
3.1 Chuẩn chung

Sinh viên nắm được những kiến thức về khảo sát ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong công nghiệp dầu khí, áp dụng hệ thống GIS trong thực tế.

3.2 Chuẩn chi tiết 

a) Kiến thức
- Nắm được những kiến thức cơ bản của hệ thống thông tin địa lý

- Hiểu được các ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý đối với một số ngành khoa học

- Vận dụng trong công tác tìm kiếm, thăm dò dầu khí
b) Kỹ năng


- Sử dụng thành tạo phần mềm của hệ thống thông tin địa lý.
c) Thái độ
- Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà học phần cung cấp và cách ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học. 
4. Học liệu
· Giáo trình chính: 

[1] Paul Longley, Geographic information systems and science -, 2005 

[2]  Phạm Hữu Đức, Cơ sở dữ liệu và hệ thông tin địa lý GIS.
· Sách tham khảo:  

[3] Giáo Trình Thực Tập Hệ Thống Thông Tin Địa Lý

[4] David J. Maguire, Michael F. Goodchild, David. Geographical information systems: principles and applications, Volume 1, 1991

[5] Julie Delaney, Geographical information systems: an introduction - , 2000
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập

a) Kiểm tra – đánh giá quá trình: 25%
Bao gồm những hình thức kiểm tra – đánh giá sau: 

· Điểm tham dự lớp đầy đủ: 

10 %

· Điểm báo cáo chuyên đề: 

15%

b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 25%
-    Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan trên máy tính hoặc vấn đáp
-
Thời lượng: 45 phút
- 
Sinh viên không được mang tài liệu vào phòng thi.
c)  Thi cuối kỳ: 50%

-
 Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách trên máy tính.
-
 Thời lượng: 60 phút 
-
Sinh viên không được mang tài liệu vào phòng thi.

-
 Điều kiện tham dự thi kết thúc học phần: sinh viên tham dự 80% giờ giảng trên lớp
6. Yêu cầu đối với học phần
· Sinh viên phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên (tối thiểu 80%), làm đầy đủ bài tập và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.
7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1


	Chương I: Giới thiệu về hệ thống thông tin địa lý
	2
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [1], Chương 1, 

- Tài liệu [2], 

- Đọc tài liệu tham khảo [3,4,5]
	- Nắm được những khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin địa lý và các ứng dụng của nó

	Tuần 2
	Chương II: Thiết kế và hệ thống GIS

2.1. Nguyên tắc thiết kế GIS

2.2. Các loại dữ liệu

2.3. Hệ thống và cấu trúc của GIS truyền thống
	2
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint
Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [1], Chương 2, mục 1,2,3

- Tài liệu [2], - Đọc tài liệu tham khảo [3,4,5]
	- Hiểu được các nguyên tắc, cấu trúc và các loại dữ liệu của hệ thống thông tin địa lý

	Tuần 3,4
	Chương III: Khung đo đạc 

3.1 Bối cảnh

3.2 Mốc đo lường

3.3 Elipxoit

3.4 Những phép chiếu

3.5 Mốc đo lường chiều cao

Định nghĩa vạch
	3
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [1], Chương 3, mục 1,2,3,4,5,6
- Tài liệu [2], 

- Đọc tài liệu tham khảo [3,4,5]
	- Nắm được các yếu tố đo đạc của GIS

	Tuần 4,5
	Chương IV: Tổng quan và nguồn gốc của dữ liệu GIS 

4.1 Tổng quan

4.2 Dữ liệu raster và vector

4.3 Mẫu hình nâng cao kĩ thuật số

4.4 Dữ liệu lịch sử
	2
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [1], Chương 4, mục 1,2,3,4,5,6
- Tài liệu [2], 

- Đọc tài liệu tham khảo [3,4]
	- Nắm được nguồn gốc dữ liệu GIS và các đặc điểm của từng kiểu dữ liệu đó

	Tuần 6
	Kiểm tra giữa kỳ
	2
	
	
	
	Ôn tập các kiến thức đã học chuẩn bị làm bài kiểm tra
	

	Tuần 7,8
	Chương V: Thăm dò và khai thác dữ liệu GIS

5.1  Khâu thăm dò

5.2   Khâu sản xuất

5.3. Thuộc tính và các thông tin liên quan
	3
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [1], Chương 5 mục 1,2,3,4,5,6
- Tài liệu [2], 

- Đọc tài liệu tham khảo [3,4,5]
	- Nắm được quy trình thăm dò và khai thác dữ liệu GIS
- Hiểu được ý nghĩa của từng thuộc tính và thông tin liên quan trong mỗi giai đoạn thăm dò và khai thác

	Tuần 8,9
	Chương VI: Ví dụ và các tình huống nghiên cứu 

6.1  Sử dụng chung

6.2   Tiếp tục quản lý và phát triển

6.3   Nghiên cứu tuyến đường ống

6.4   Các khối tô nhượng và ranh giới quốc tế

6.5   Quản lý hoạt động thăm dò

6.6   Quản lý hoạt động khai thác

6.7   Hỗ trợ của GIS cho đương ống chính ngoài khơi

6.8  Tình huống nghiên cứu GIS: Công ty XYZ
	3
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [1], Chương 6, mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

- Tài liệu [2], 

- Đọc tài liệu tham khảo [3,4,5]
	- Vận dụng được các kiến thức đã học để nghiên cứu các tình huống trong thực tế

	Tuần 10,11
	Chương VII: Hệ thông thông tin địa lý - Tài liệu tham khảo và thông tin bổ sung

7.1   Tài liệu thăm khảo

7.1. Thông tin bổ sung
	3
	
	
	30
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [2], Chương 3, mục 1, 2,
- Đọc tài liệu tham khảo [3,4,5]
	Nắm được một số thông tin bổ sung của hệ thống thông tin địa lý

	Tuần 11,12,13,14
	Bài tập 

(Làm quen với một số phần mềm GIS)
	
	10
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Thực hành trên máy tính

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [3], 

- Tham gia đầy đủ các buổi học
	Sử dụng thành thạo phần mềm GIS


8. Thông tin về GV/nhóm GV 
Họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng

Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS
Địa chỉ liên hệ: Viện Dầu khí Việt Nam
Điện thoại: 01696836266,
Email: tungnt@vpi.pvn.vn 
Các hướng nghiên cứu chính: 
Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e- mail).
 Ngày.........tháng.......năm 2014
	HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS Lê Phước Hảo
	PHÒNG ĐÀO TẠO

TS Lê Quốc Phong
	TRƯỞNG KHOA

TS Hoàng Thịnh Nhân
	TRƯỞNG BỘ MÔN

TS Nguyễn Trung Chí    
	GIẢNG VIÊN
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